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TỜ TRÌNH 
 Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (thay thế Nghị định 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP), Bộ Tài chính xin trình Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Đến nay, một số căn cứ ban hành Nghị định 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP  đã được thay thế, cụ thể: Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008); Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 2002), Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (thay thế Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005).

2. Cơ sở thực tiễn

- Qua tổng hợp báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Nghị định 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP cho thấy những tác động tích cực, khắc phục tồn tại, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đầu tư, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP phát sinh một số vấn đề sau:

+ Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, nhiều Bộ, ngành, địa phương phản ánh mức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP còn thấp; để có sức răn đe và phòng ngừa vi phạm cần phải nâng mức xử phạt cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với hiện hành. Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương đề nghị quy định cụ thể, rõ hơn một số hành vi vi phạm cũng như đo lường mức độ vi phạm để làm căn cứ xử phạt như: “mức độ lãng phí”; hành vi lập sai thông tin trong hồ sơ; hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (chiếm đoạt, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm…); hành vi chuyển đổi công năng tài sản công không đúng quy định; hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản …. Đối với các hình thức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cần cân nhắc xem xét khả năng, điều kiện thực tế để thực hiện có hiệu quả và hướng dẫn cụ thể việc xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện bởi các cá nhân, cơ quan, đơn vị không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

+ Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có kiến nghị cho rằng cần quy định cụ thể về cơ quan giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 6 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, nên quy định cụ thể hành vi vi phạm của cá nhân, hành vi vi phạm của tổ chức để làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng trong việc xử phạt.

+ Trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, có ý kiến phản ánh tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thuê cá nhân không đủ điều kiện để bảo quản hàng dự trữ quốc gia là không khả thi vì Điều 53 Luật dự trữ quốc gia quy định một trong các điều kiện của người được thuê bảo quản là phải có tư cách pháp nhân.

+ Trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, có kiến nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước; quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan có thẩm quyền khi thẩm định, quyết định không đúng quy định của Nhà nước.

- Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã đưa ra khái niệm “tài sản công” thay thế cho khái niệm “tài sản nhà nước” với phạm vi điều chỉnh từ tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản; tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước đến đất đai và các loại tài nguyên khác.

Ngoài việc kế thừa các hành vi đã được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; tại Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã “luật hóa” một số hành vi vi phạm hành chính đang được quy định cụ thể tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP như: Hành vi vi phạm quy định về mua sắm, thuê tài sản công; Hành vi vi phạm quy định về giao (bố trí) tài sản công; Hành vi vi phạm quy định về chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho; Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản công. Đồng thời, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 cũng bổ sung thêm một số hành vi vi phạm hành chính mới, gồm: Hành vi vi phạm quy định về đầu tư xây dựng tài sản công; Hành vi giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 cũng bỏ một số hành vi như: cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- Đồng thời, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã quy định rõ các khoản thu của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; theo đó: ngân sách trung ương hưởng 100% tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước trung ương thực hiện; ngân sách địa phương hưởng 100% tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện. Đồng thời, cơ quan thu ngân sách có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của ngân sách; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kê khai, thu, nộp ngân sách và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP) là cần thiết và có cơ sở pháp lý, thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích
- Bám sát nội dung và cụ thể hóa hành vi vi phạm theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật ngân sách nhà nước, Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Kế thừa các nội dung phù hợp quy định tại các văn bản hiện hành của Chính phủ, đưa các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính đã được kiểm nghiệm trong thực tế vào Nghị định để nâng cao tính pháp lý.

- Đảm bảo thủ tục chặt chẽ, đơn giản phù hợp với quy trình cải cách thủ tục hành chính, dễ hiểu và thống nhất thực hiện.

2. Quan điểm

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; việc quản lý tài sản không chỉ mang tính chất cảnh cáo mà áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đầu tư, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước.

- Quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Lãnh đạo các cấp của Tổng cục dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng với từng lĩnh vực.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
- Bộ Tài chính đã tổ chức, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2015/NĐ-CP (Công văn số 2483/BTC-QLCS ngày 06/3/2018 của Bộ Tài chính).
- Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương (Công văn số 6394/BTC-QLCS ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính). Tính đến ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính đã nhận được 81 ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương;  trong đó có 31 ý kiến thống nhất hoàn toàn dự thảo; 50 ý kiến tham gia cụ thể, Bộ Tài chính đã tổng hợp tại Bảng tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.
- Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (có bảng tổng hợp ý kiến đính kèm), Bộ Tài chính đã có Công văn số 11777/BTC-QLCS ngày 27/9/2018 và Công văn số 13616/BTC-QLCS ngày 06/11/2018 gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

- Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước gồm 70 Điều, được kết cấu thành 5 Chương:

- Chương I: Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5):

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; 

+ Điều 2: Đối tượng áp dụng; 

+ Điều 3: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; 

+ Điều 4: Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả;

+ Điều 5: Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt.

- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; gồm 28 Điều (từ Điều 6 đến Điều 33):

+ Mục 1. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản công: Gồm 12 Điều (từ Điều 6 đến Điều 17).

+ Mục 2. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước: Gồm 03 Điều (từ Điều 18 đến Điều 20).

+ Mục 3. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: Gồm 03 Điều (từ Điều 21 đến Điều 23).

+ Mục 4. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng: Gồm 04 Điều (từ Điều 24 đến Điều 27).

+ Mục 5. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công: Gồm 02 Điều (từ Điều 28 đến Điều 29).

+ Mục 6. Quy định về thực hiện một số biện pháp khắc phục hậu quả: Gồm 02 Điều (từ Điều 30 đến Điều 31).

+ Mục 7. Thủ tục thông báo cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công: Gồm 02 Điều (từ Điều 32 đến Điều 33).

- Chương III: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gồm 9 Điều (từ Điều 34 đến Điều 42):

+ Mục 1. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Gồm 6 Điều (từ Điều 34 đến Điều 39).

+ Mục 2. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Gồm 03 Điều (từ Điều 40 đến Điều 42).

- Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; gồm 14 Điều (từ Điều 43 đến Điều 56):

+ Mục 1. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong lĩnh vực dự trữ quốc gia: Gồm 10 Điều (từ Điều 43 đến Điều 52).

+ Mục 2. Vi phạm quy định, mức xử phạt trong lĩnh vực dự trữ quốc gia: Gồm 04 Điều (từ Điều 53 đến Điều 56).

- Chương V: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc nhà nước ; gồm 11 Điều (từ Điều 57 đến Điều 64):

+ Mục 1. Vi phạm quy định, mức xử phạt về chi ngân sách nhà nước: Gồm 6 Điều (từ Điều 57 đến Điều 62).

+ Mục 2. Vi phạm quy định, mức xử phạt về đăng ký và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước: Gồm 02 Điều (từ Điều 63 đến Điều 64).

+ Mục 3. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước: Gồm 03 Điều (từ Điều 65 đến Điều 67).

- Chương VI: Điều khoản thi hành; gồm 3 Điều (từ Điều 68 đến Điều 70):

2. Nội dung cơ bản

2.1. Phạm vi và đối tượng (Điều 1, 2 dự thảo)
a) Phạm vi điều chỉnh: 

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây:

- Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Dự trữ quốc gia; 

- Kho bạc nhà nước.

Đối với hành vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước về kế toán, xây dựng, kế hoạch đầu tư, thẩm định giá, đấu giá và các quy định khác không thuộc quy định tai Khoản 1 Điều này thì xử phạt theo các Nghị định có liên quan..

b) Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

- Tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này gồm:

+ Cơ quan nhà nước;

+ Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

- Người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

- Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

2.2. Thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục (Điều 3, Điều 4 dự thảo)
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại Nghị định này là một (01) năm. 

2.3. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục (Chương II dự thảo)
2.3.1. Nhóm hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Mục 1 Chương II dự thảo)
a) Tại dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời cụ thể hóa nội dung từng hành vi đã được quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP (trong quá trình thực hiện, không phát sinh vướng mắc), gồm:
- Hành vi vi phạm quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công; 
- Hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản;
- Hành vi cho mượn tài sản sản công;
- Hành vi trao đổi, tặng cho tài sản công không đúng quy định;
- Hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
- Hành vi chiếm đoạt tài sản công;
- Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết (trong đó, sửa đổi hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi “chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền” thành khi “chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án” theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);

- Hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật;
-  Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản công;
- Hành vi vi phạm quy định về tổ chức xử lý tài sản công;
- Hành vi vi phạm quy định về việc đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công.
Trong đó, riêng đối với hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản có giá trị lớn như: ô tô, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; để đảm bảo tính răn đe, Bộ Tài chính trình Chính phủ: (i) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xe ô tô; (ii) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mức tối đa theo mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công quy định tại Luật xử phạt vi phạm hành chính).

b) Tại dự thảo Nghị định bổ sung một số hành vi mới theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 gồm:
- Hành vi vi phạm quy định về đầu tư xây dựng tài sản công: (i) đầu tư xây dựng tài sản công khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; (ii) đầu tư xây dựng tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Mức xử phạt và biện pháp khắc phục như đối với hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản công quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP. Riêng hành vi thực hiện đầu tư, mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Chính phủ nâng mức mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (thay vì 10.000.000 đồng đến 20.000.000 được quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP) để tương xứng với mức độ, tính chất của hành vi. 
- Hành vi vi phạm quy định về giao tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức: vượt về diện tích đối với trụ sở làm việc; vượt về số lượng hoặc mức giá đối với ô tô, phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị làm việc. Mức xử phạt và biện pháp khắc phục như đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP.

 2.3.2. Nhóm hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản dự án có sử dụng vốn nhà nước (Mục 2 Chương II dự thảo)
Tại dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời cụ thể hóa nội dung từng hành vi đã được quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính (trong quá trình thực hiện, không phát sinh vướng mắc), gồm:

- Hành vi vi phạm quy định về mua sắm, trang bị tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;
- Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;
- Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản của các dự án khi dự án kết thúc hoặc không còn nhu cầu sử dụng.
2.3.3. Hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (Mục 3 Chương II dự thảo)
Tại dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời cụ thể hóa nội dung từng hành vi đã được quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính (trong quá trình thực hiện, không phát sinh vướng mắc), gồm:

- Hành vi vi phạm quy định về xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, bảo quản, chuyển giao tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
- Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Đồng thời, bổ sung hành vi vi phạm về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc xử phạt như đối với trường hợp vi phạm về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2.3.4. Hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (Mục 4 Chương II dự thảo)
Căn cứ quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; căn cứ các mức xử phạt và khung xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử phạt vi phạm hành chính; trên cơ sở các mức xử phạt áp dụng với nhóm hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý như sau: 
 - Hành vi vi phạm trong khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

- Hành vi vi phạm trong xử lý tài sản kết cấu hạ tầng.
- Hành vi vi phạm quy định về tổ chức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng.

- Hành vi vi phạm quy định về việc đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng.
2.3.5. Lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự quản lý, sử dụng tài sản công (Mục 5 Chương II dự thảo)
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại dự thảo Nghị định về cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời có bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (cho phù hợp với Khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính).
2.3.6. Nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính (Mục 6 Chương II dự thảo)
Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35, điểm q khoản 1 Điều 37 Luật ngân sách nhà nước thì:

- Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% gồm: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước trung ương thực hiện.

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% gồm: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện.

Do đó, khi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước và được thực hiện như sau:

- Nộp vào ngân sách trung ương đối với các hành vi vi phạm do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trung ương xử phạt và các hành vi do các tổ chức, cá nhân khác thực hiện liên quan đến tài sản do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý;

- Nộp vào ngân sách địa phương đối với các hành vi vi phạm do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc địa phương xử phạt và các hành vi do các tổ chức, cá nhân khác thực hiện liên quan đến tài sản do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

2.4. Hành vi vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chương III dự thảo)
2.4.1. Hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục (Mục 1 Chương III dự thảo)
Tại dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP, cụ thể:
- Nhóm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Nhóm vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên.

- Nhóm vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản công.

- Nhóm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

- Nhóm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản công tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước.

2.4.2. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt (Mục 2 Chương III dự thảo)
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại dự thảo Nghị định về cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời có bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.5. Hành vi vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục trong lĩnh vực dự trữ quốc gia (Chương IV dự thảo)
2.5.1. Hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục (Mục 1 Chương IV dự thảo)
Tại dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP, cụ thể:
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

- Nhóm hành vi vi phạm quy định về quản lý hàng dự trữ quốc gia.

- Nhóm hành vi vi phạm quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

- Nhóm hành vi xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ quốc gia.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia.
- Nhóm hành vi can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia.

- Nhóm hành vi vi phạm quy định về quản lý tiền vốn và phí trong hoạt động dự trữ quốc gia.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về kinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai thác tài sản thuộc dự trữ quốc gia.

2.5.2. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt (Mục 2 Chương IV dự thảo)
Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia tại dự thảo Nghị định kế thừa quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP.

2.6. Hành vi vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục trong lĩnh vực kho bạc nhà nước (Chương V dự thảo)
2.6.1. Hành vi, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục (Mục 1 Chương V dự thảo)
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP hiện đã có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện chi ngân sách nhà nước, về thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các hành vi được quy định trong Nghị định số 192/2013/NĐ-CP vẫn chưa bao quát được hết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát chi. Mặt khác, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định một số hành vi bị cấm, không được làm như tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định: “Nghiêm cấm bên giao thầu ký kết hợp đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp”. Do đó, trình Chính phủ bổ sung các hành vi các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực kiểm soát chi như sau: (i) Ký hợp đồng trước khi có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp); (ii) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước sai so với các nội dung trên hồ sơ, hóa đơn, chứng từ gốc tại đơn vị; (iii) Gửi đề nghị cam kết chi vượt kế hoạch vốn đầu tư năm, số dư dự toán năm còn được phép sử dụng hoặc vượt quá giá trị của hợp đồng còn được phép cam kết chi.

Ngoài ra, hiện nay nhiều đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chưa chấp hành tốt các quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Do đó, trình Chính phủ bổ sung các hành vi vi phạm về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước như: (i) Cho thuê, cho mượn tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; (ii) Lập hồ sơ, giấy tờ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản.

Đồng thời, để tăng tính răn đe, hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm trong quá trình kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, trình Chính phủ tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm như sau: (i) Tăng mức phạt từ “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng” thành “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng” đối với hành vi vi phạm quy định về khoản chi ngân sách nhà nước phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; (ii) Tăng mức phạt tiền từ “phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng” thành “phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng” đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước; (iii) Tăng mức phạt tiền tại Khoản 1, Điều 50, Nghị định 192/2013/NĐ-CP từ “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng” thành “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng” đối với hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi.

2.6.2. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt (Mục 2 Chương V dự thảo)
Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước kế thừa quy định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP; đồng thời có bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện.
IV. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
4.1. Những nội dung tiếp thu, hoàn thiện tại dự thảo Nghị định

- Kết cấu lại Chương, Mục của Nghị định đảm bảo tính logic, hệ thống.

- Một số nội dung tiếp thu tại dự thảo Nghị định như: đối tượng áp dụng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; hành vi vi phạm quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công, giao, sử dụng tài sản công; hành vi chiếm đoạt tài sản công ..., Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý tại Bảng tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

4.2. Những vấn đề xin ý kiến

4.2.1. Về cơ sở pháp lý của một số hành vi vi phạm hành chính

Có ý kiến cho rằng cần làm rõ cơ sở pháp lý của một số hành vi vi phạm hành chính “khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền” đối với một số hành vi như: thuê tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (Khoản 2 Điều 7); xử lý tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (Điểm c Khoản 2 Điều 15); thực hiện phân cấp nhập dữ liệu cho đơn vị cấp dưới khi chưa có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (Điểm b Khoản 2 Điều 17).
Về ý kiến này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: 

Những hành vi vi phạm nêu trên đều được căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để quy định; cụ thể như sau:

- Về việc thuê tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (Khoản 2 Điều 7): Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 4 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì việc cho thuê tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (đối với cơ quan trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản; đối với cơ quan địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản).

- Về việc xử lý tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (Điểm c Khoản 2 Điều 15): Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Mục 5 Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì việc xử lý (thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy …) tài sản công phải có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Về việc thực hiện phân cấp nhập dữ liệu cho đơn vị cấp dưới khi chưa có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (Điểm b Khoản 2 Điều 17): Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước thì căn cứ tình hình thực tế, cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính tỉnh báo cáo Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân cấp việc nhập dữ liệu cho các đơn vị cấp 2 (Tổng cục, Cục chuyên ngành, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị tương đương) và việc phân cấp cho các đơn vị này phải được Bộ Tài chính thống nhất bằng văn bản.
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nội dung như đã dự thảo.

4.2.2. Về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (Điều 31 dự thảo)

Có ý kiến cho rằng không nên để thanh tra viên có quyền xử phạt vì dễ bị lạm dụng; đồng thời cần làm rõ thanh tra chuyên ngành cấp Sở.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: 

Tại Khoản 1 Điều 46 Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 đã quy định: "Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 500.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này". 
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nội dung như đã dự thảo.

4.2.3. Ý kiến khác

Bộ Ngoại giao cho rằng cần làm rõ việc xử phạt vi phạm hành chính có thay thế các hình thức xử lý khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức hay không. Nếu thay thế các hình thức xử lý kỷ luật khác thì việc xử phạt VPHC lại không đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn hành vi vi phạm gây mức độ thiệt hại lớn cho nhà nước và cho xã hội.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: 

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì:

- Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

- Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định tạm đình và chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Như vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính không thay thế các hình thức xử lý khác.

VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
…..

Trên đây là nội dung Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (đính kèm).
Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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